
  
 

BÁO BÀI - LỚP 4B – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 4B 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Tạ Anh Thư 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

05/01/2026 

1 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 
Duyên hải miền Trung ( Tiết 2) SGK Lịch sử& Địa lí lớp 4 

2 Khoa học Bài 18. Ôn tập chủ đề Thực vật và động 
vật (1 tiết) SGK Khoa Học 

3 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai 
số đó - tiết 2 

Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

4  English   

5 English   

6 GDTC Thi HKI​
 

Mang bình nước ​
Mang giày phù hợp với môn 
học 

7 GDTC Thi HKI​
 

Mang bình nước ​
Mang giày phù hợp với môn 
học 

8 Tiếng Việt Đọc: Xôn xao mùa hè SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

9 Tiếng Việt Đọc: Sinh hoạt cau lạc bộ sách chủ 
điểm Cuộc sống mến yêu  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

Thứ Ba 
Tuesday 

06/01/2026 

1 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Thành phần chính 
của câu  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

2 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

3 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

4  English (Expat)   

5 English (Expat)   

6 Tin học - CN-KT   

7 Tin học - CN-KT   

8 Bơi   



  
 

 

9 Bơi   

Thứ Tư 
Wednesday 
07/01/2026 

1 Toán Nhân với số có hai chữ số 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

2 English   

3 English   

4  Âm nhạc Nhạc cụ Ukulele Đàn Ukulele 

5 Âm nhạc Hợp xướng SGK Âm nhạc 4 

6 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây 
cối  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

7 Tiếng Việt Đọc: Trong ánh bình minh SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

8 STEAM PBL  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

9 STEAM PBL  Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

Thứ Năm 
Thursday 

08/01/2026 

1 English (Expat)   

2 English (Expat)   

3 Toán Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 
10,100,1000,… 

Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
2), VBT Toán 4 (Tập 2), các 
dụng cụ học tập. 

4  Mỹ thuật Tranh tĩnh vật lọ hoa và quả ( B1) Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 
tẩy,... 

5 Mỹ thuật Tranh tĩnh vật lọ hoa và quả ( B1) Vở vẽ A4, màu vẽ, bút chì, 
tẩy,... 

6 GTS Một trái tim yêu thương và khiêm tốn 
(tiếp theo) 

Bút, bút màu, kéo và hồ 
dán. 

7 Đạo đức Bài 7: Em bảo vệ của công (tiết 2)  

8 Khoa học Chủ đề 4. NẤM​
Bài 19. Sự đa dạng của nấm (1 tiết) SGK Khoa Học 

9 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 
Duyên hải miền Trung ( Tiết 3) SGK Lịch sử& Địa lí lớp 4 

Thứ Sáu 
Friday 

09/01/2026 

1 KNS Tư duy phản biện (tiếp theo) Bút màu, bút viết, kéo và hồ 
dán.  

2 Math   

3 Math   



  
 

 

 

4  Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

5 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn 
miêu tả cây cối  

SGK Tiếng Việt 2, VBT Tiếng 
Việt 2, vở ghi, bảng con 

6 English (Expat)   

7 English (Expat)   

8 HĐTN   

9 HĐTN   


